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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp 

Luật Lý lịch tư pháp (gọi tắt là Luật LLTP) được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 17/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao, liên quan trực tiếp đến quyền công dân và hoạt động của các cơ quan tư pháp, nhằm xây dựng và hoàn thiện chính sách trong thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập Quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật về quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Luật LLTP đặt ra những nhiệm vụ mới, phức tạp và khó khăn trong quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp như: Xây dựng hệ thống dữ liệu về lý lịch tư pháp; hình thành cơ chế cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; chủ động xóa án tích cho những người đã từng bị kết án có đủ điều kiện đương nhiên được xóa án tích theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, việc quản lý lý lịch tư pháp còn hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Việc chuẩn bị triển khai thực hiện những nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan như: Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Quốc phòng, Tư pháp trong việc hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành luật; đào tạo, tập huấn cán bộ, công chức; trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật LLTP và thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp. Để kịp thời tổ chức triển khai những quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp trong đời sống xã hội, giúp cán bộ, công chức và nhân dân nắm vững và thực hiện tốt những quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp. Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Luật LLTP ban hành kèm theo Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 23/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi xem xét Tờ trình số 414/TTr-STP ngày 21/6/2010 của Sở Tư pháp về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật LLTP, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật LLTP trên địa bàn tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai, quán triệt nội dung Luật LLTP đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân thông suốt, đặc biệt là các ngành có liên quan và đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn, đề cao trách nhiệm phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các ngành như: Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an, các cơ quan Thi hành án Dân sự và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp chính xác, đầy đủ, kịp thời, nhằm triển khai có hiệu quả Luật LLTP;
- Đảm bảo nội dung Luật LLTP được tổ chức thi hành trên thực tế; thông qua các phương tiện truyền thông, các cơ quan tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để phổ biến sâu rộng Luật LLTP cho mọi người dân. Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện, công tác quản lý lý lịch tư pháp phải chặt chẽ, trình tự, thủ tục giải quyết phải minh bạch, đơn giản. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh;
- Quá trình thực hiện Kế hoạch phải căn cứ vào các quy định của Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
II. NỘI DUNG CẦN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp

a) Giao trách nhiệm Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đồng thời là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp tại địa phương:
- Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thành viên của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cộng tác viên trợ giúp pháp lý; thông qua đội ngũ này, tiếp tục triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Những nội dung cần tập trung phổ biến là: 

+ Phạm vi, đối tượng quản lý lý lịch tư pháp; 

+ Những quy định về: Quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và các hành vi bị cấm; về cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; việc cung cấp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp về án tích; về lập lý lịch tư pháp và cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp về án tích và việc xóa án tích; về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản; về phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Tập huấn chuyên sâu Luật LLTP cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác chuyên môn. Tiến hành rà soát các văn bản do địa phương ban hành liên quan lĩnh vực lý lịch tư pháp hoặc các quy định khác trái với Luật LLTP, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ cho phù hợp. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vấn đề về lý lịch tư pháp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lý lịch tư pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn tài liệu hỏi đáp, giới thiệu nội dung Luật LLTP. 
b) Chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Thi hành án Dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng quy chế phối hợp liên ngành về việc trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau:  
- Đối với những thông tin về lý lịch tư pháp có trước ngày 01/7/2010 (ngày Luật LLTP có hiệu lực thi hành):
+ Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh: Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an, Thi hành án Dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng dữ liệu lý lịch tư pháp tại các cơ quan Tòa án, Công an, Thi hành án Dân sự và các cơ quan, tổ chức khác, làm cơ sở xây dựng Kế hoạch thực hiện việc tra cứu, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày 01/7/2010 và xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
+ Trong thời gian chờ thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, hướng dẫn về trình tự, thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp, các cơ quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt nội dung sau: 

* Công an tỉnh: Tiếp tục thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 28/02/1999 của liên Bộ Công an và Bộ Tư pháp quy định việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho đến khi có thông tư liên tịch mới của liên ngành Trung ương hướng dẫn thi hành. 

* Trên cơ sở quy chế phối hợp liên ngành tại điểm b, khoản 1, mục II Kế hoạch này, các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi tắt là Tòa án nhân dân cấp huyện), Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án Dân sự các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi tắt là Chi cục Thi hành án Dân sự cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về tình trạng án tích; tình trạng thi hành án; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo đề nghị của Sở Tư pháp.
- Đối với những thông tin về lý lịch tư pháp có từ ngày 01/7/2010.
Các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án Dân sự cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định tại Điều 16, 20, 21 Luật LLTP và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

c) Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ, kịp thời thông tin lý lịch tư pháp về án tích do các cơ quan, tổ chức cung cấp; lập lý lịch tư pháp, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp về án tích và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật LLTP. Trang bị máy móc, đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện làm việc, đáp ứng yêu cầu quản lý cơ sở dữ liệu và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Xây dựng kho lưu trữ hồ sơ, giấy tờ về lý lịch tư pháp phục vụ yêu cầu tra cứu chính xác, kịp thời; lưu trữ an toàn, lâu dài.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý lý lịch tư pháp. Xây dựng phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của tỉnh Đồng Nai, phục vụ việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân, đồng thời đảm bảo nguyên tắc dân chủ, bí mật đời tư của công dân. Xây dựng đề án tin học hóa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
2. Đề nghị các cơ quan: 
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm chỉ đạo cho cấp mình và cấp dưới thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật LLTP.
3. Công an tỉnh
Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để giải quyết tốt các yêu cầu về lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
4. Sở Thông tin - Truyền thông
Phối hợp với Sở Tư pháp, các thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

6. Sở Nội vụ

Có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Sở Tư pháp thực hiện bổ sung biên chế, đáp ứng yêu cầu triển khai Luật LLTP đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh.
7. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai ở địa phương mình những nội dung cơ bản của Luật LLTP; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật LLTP để cá nhân, cơ quan, tổ chức biết, thực hiện đúng quy định pháp luật.

8. Thủ trưởng các sở, ngành có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nội dung của Kế hoạch này, thực hiện tốt nghĩa vụ phối hợp theo cơ chế một cửa liên thông, để giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức về lý lịch tư pháp. 

III. Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và sơ kết 02 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp
- Căn cứ Kế hoạch, các sở, ngành có trách nhiệm tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh đồng gửi Sở Tư pháp để tổng hợp chung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Tư pháp thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, để nắm rõ tình hình triển khai và chỉ đạo kịp thời. Sau 02 năm triển khai, thực hiện, tổ chức sơ kết việc thực hiện Luật LLTP, đánh giá tình hình, kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó đề xuất Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./. 
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